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UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP: NHÀ TRẺ A1

CHỦ ĐỀ: “CÁC BẠN CỦA BÉ”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 05 TUẦN (TỪ 28/10 ĐẾN 29/11)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - 
                                                              - Đôi bàn tay em
                                                              - Đôi mắt xinh

                                          - Ba lô của em
                                              - Cái mũ em yêu

                                                               - Đôi dép của bé
                              

Năm học 2024-2025                     
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

               Đôi bàn tay  em 1 Từ 28/10 đến 1/11 Lê Thanh Hương 
Đôi mắt xinh 1 Từ 4/11 đến 8/11 Lương Thị Bích Hồng 

               Ba lô của em 1 Từ 11/11 đến 15/11 Lê Thanh Hương 
Cái mũ em yêu 1 Từ 18/11 đến 22/11 ( 4 n) Lương Thị Bích Hồng 
Đôi dép của bé 1 Từ 25/11 đến 29/11 Lê Thanh Hương 

II. CHUẨN BỊ:

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Đôi bàn tay  em

Nhánh 2:
Đôi mắt xinh

Nhánh 3:
Ba lô của em

Nhánh 4:
Cái mũ em yêu

Nhánh 5:
Đôi dép của bé

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề. 
- Tranh truyện: Thỏ 
con không vâng lời
- đồ chơi màu xanh – 
đỏ
- gậy dài

- Tranh mẫu, tranh 
rỗng, giấy vo
- Tranh thơ: đôi mắt
- gậy dài 

- Tranh mẫu, tranh 
rỗng ba lô
- Tranh truyện: Thỏ 
con không vâng lời

- Tranh mẫu, tranh 
rỗng cái mũ
- Tranh thơ : cái mũ
- Bóng, bao cát

- Tranh mẫu, 
tranh rỗng
- Tranh thơ : đi 
dép
- bóng, bao cát

Giáo viên

Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát , câu chuyện có 
nội dung bàn tay

Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát , câu chuyện có 
nội dung về đôi mắt

Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát , câu chuyện 
có nội dung về đồ 
dùng của bé

Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát , câu chuyện 
có nội dung về đồ 
dùng của bé

Sưu tầm các bài 
thơ, bài hát , câu 
chuyện có nội 
dung về đồ dùng 
của bé
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “CÁC BẠN CỦA BÉ”

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Đôi bàn tay  em

Nhánh 2:
Đôi mắt xinh

Nhánh 3:
Ba lô của em

Nhánh 4:
Cái mũ em yêu

Nhánh 5:
Đôi dép của bé

- Đồ dùng , đồ chơi 
cho các góc chơi :  bế 
em, hoạt động với đồ 
vật , trò chơi xây dựng, 
sách truyện , vận động, 
nghệ thuật      
- Góc thiên nhiên

- Đồ dùng , đồ chơi cho 
các góc chơi :  bế em, 
hoạt động với đồ vật , 
trò chơi xây dựng, sách 
truyện , vận động, nghệ 
thuật      
- Góc thiên nhiên

- Đồ dùng , đồ chơi 
cho các góc chơi :  
bế em, hoạt động với 
đồ vật , trò chơi xây 
dựng, sách truyện , 
vận động, nghệ thuật      
- Góc thiên nhiên

- Đồ dùng , 
đồ chơi cho các góc 
chơi :  bế em, hoạt 
động với đồ vật , trò 
chơi xây dựng, sách 
truyện , vận động, 
nghệ thuật      
- Góc thiên nhiên

- Đồ dùng , đồ 
chơi cho các góc 
chơi :  bế em, 
hoạt động với đồ 
vật , trò chơi xây 
dựng, sách truyện 
, vận động, nghệ 
thuật      
- Góc thiên nhiên

Nhà trường - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề.

Phụ huynh
- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. 
- Thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên nắm bắt kịp thời.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

Trẻ - Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.
- Trò chuyện chuẩn bị cho chủ đề : Các bạn của bé

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

- Cho trẻ nghe nhạc bài : Đôi mắt xinh, Múa cho mẹ xem, Đôi dép xinh
- Cô trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên khuôn mặt trẻ, đồ dùng của cá nhân trẻ
- Cháu chơi đồ chơi cùng bạn : Xâu vòng, chơi lắp ghép... 
- Bé chơi đồ chơi theo ý thích
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2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn các kiểu đi quanh lớp tập (kiễng gót, gót chân, khom lưng,  
đi chậm, đi nhanh,...)
- Trọng động: Tập 4 động tác kết hợp với nhạc bài “Quả bóng”  và dụng cụ tập quả bóng
- Hô hấp: Thổi bóng. 
- Tay: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng giơ cao - hạ xuống.
- Lườn, bụng: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ôm bóng bật nhảy lên cao
.*Hồi tĩnh: Trẻ đi vòng quanh lớp

Nhánh 
1

Ngày 28/10/2024
Lĩnh vực PTTC
Bò trong đường 

hẹp

Ngày 29/10/2024
Lĩnh vực PTNT
Đôi bàn tay của 

em

Ngày 30/10/2024
   Lĩnh vực PTNN
Kể chuyện: Thỏ 
con không vâng 
lời

Ngày31/10/2024
Lĩnh vực PTNT
Nhận biết màu 
vàng

Ngày 1/11/2024
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
Dạy hát: Múa cho 

mẹ xem

Nhánh 
2

Ngày 4/11/2024             
Lĩnh vực PTTC
Đi trong đường 
hẹp có mang vật 

trên tay

Ngày 5/11/2024             
Lĩnh vực  PTNT

Đôi mắt xinh

Ngày 6/12/2024
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
Xé dải

Ngày 7/11/2024              
    Lĩnh vực 
PTNN

Thơ 
Đôi mắt của em

   

Ngày 8/11/2024     
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
VĐMH: Múa cho 

mẹ xem

3

Chơi 
tập 
có 

chủ 
định

Nhánh 
3

Ngày 11/11/2024           
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
Dạy hát: Đôi dép 

xinh

Ngày 12/11/2024             
    
Lĩnh vực PTNT
      Ba lô của em

Ngày 13/11/2024             
Lĩnh vực PTNN
Đọc thơ: Đi dép

Ngày14/11/2024             
Lĩnh vực PTNN
Thỏ con không 

vâng lời

Ngày 15/11/2024       
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
      Tô màu ba lô

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:2

3 2
8/1

0/2
024

bởi H
oàng D

ương T
huỳ 

Tra
ng ( 

 ) 
– T

rư
ờng M

N H
oa L

an



4

Nhánh 
4

Ngày 18/11/2024
Lĩnh vực PTTC

Tung bóng bằng 2 
tay

Ngày 19/11/2024
Lĩnh vực PTNT

Cái mũ xinh

Ngày 20/11/2024
     Nghỉ 20/11 

Ngày21/11/2024
Lĩnh vực PTNN
Đọc thơ: cái mũ 

xinh 

Ngày 22/11/2024
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
Dán trang trí cái 
mũ 

Nhánh 
5

Ngày 25/11/2024
Lĩnh vực PTTC

Ném vào đích 

Ngày 26/11/2024
Lĩnh vực PTNT

     Đôi dép xinh

Ngày 27/11/2024
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
 Tô màu đôi dép

Ngày28/11/2024
Lĩnh vực PTNT
Phân biệt màu 
xanh – đỏ

Ngày 29/11/2024
Lĩnh vực 

PTTCXH-TM
Dạy VĐGĐ: Đôi 
dép xinh

Nhánh 
1

Ngày 28/10/2024
- Quan sát: Bầu 
trời buổi sáng
- Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa
- Chơi tự do

Ngày 29/10/2024
- Quan sát: đồ 
chơi trong sân 
trường
- Trò chơi :Chạy 

theo hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 30/10/2024
- Quan sát: Lá 
cây to, nhỏ
- Trò chơi : Bơm 

bóng
- Chơi tự do

Ngày31/10/2024
- Quan sát: Cây 
hoanguyệt quế
- Trò chơi :Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 1/11/2024\
- Quan sát: thời 
tiết
- Trò chơi : Bóng 

tròn to
- Chơi tự do

Nhánh 
2

Ngày 4/11/2024
Quan sát: cây hoa 
hồng môn
- Trò chơi :Ném 
bóng về phía trước
- Chơi tự do

Ngày5/11/2024
- Quan sát:ánh 
nắng 
- Trò chơi :Thỏ 

tắm nắng
Chơi tự do 

Ngày 6/11/2024- 
Quan sát: cây khế
- Trò chơi :Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

Ngày 7/11/2024
- Quan sát: ông 
mặt trời
- Trò chơi : Cầu 

thủ tí hon
- Chơi tự do 

Ngày 8/11/2024
- Quan sát: Cây 
hoa phong lan
- Trò chơi : Bóng 

tròn to
- Chơi tự do

4
Chơi 
tập 

ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 11/11/2024
- Quan sát: cây hoa 
hồng
Trò chơi :Bật nhảy 
taị chỗ
- Chơi tự do

Ngày 12/11/2024
- Quan sát:lá cây 
to – nhỏ
- Trò chơi :Chạy 

theo hiệu lệnh
-Chơi tự do 

Ngày 13/11/2024
- Quan sát: đám 
mây
- Trò chơi : Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

Ngày14/11/2024
- Quan sát: màu 
của lá cây
- Trò chơi : Cầu 

thủ tí hon
- Chơi tự do: 

Ngày 15/11/2024
- Quan sát: Cây 
hoa lan ý
- Trò chơi : Bóng 

tròn to
- Chơi tự do 
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Nhánh 
4

Ngày 18/11/2024
- Quan sát: cây cây 
hạnh phúc
- Trò chơi :Bật 
nhảy taị chỗ
- Chơi tự do

Ngày 19/11/2024
- Quan sát:thời 
tiết
- Trò chơi :Chạy 

theo hiệu lệnh
-Chơi tự do

Ngày 20/11/2024
     Nghỉ 20/11

Ngày21/11/2024
- Quan sát: Cây 
vạn niên thanh
- Trò chơi : 

Bóng tròn to
- Chơi tự do

Ngày 22/11/2024
- Quan sát: Cây 
quất
- Trò chơi : Dung 

dăng dung dẻ
-Chơi tự do

Nhánh 
5

Ngày 25/11/2024
- Quan sát: cây cọ
- Trò chơi : Trời 

nắng, trời mưa
Chơi tự do

Ngày 26/11/2024
- Quan sát: lá cây
- Trò chơi :Chạy 

theo hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 27/11/2024
- Quan sát: quả 
quất
- Trò chơi :Dung 

dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày28/11/2024
- Quan sát: quả 
khế
- Trò chơi : 

Bóng tròn to
- Chơi tự do

Ngày 29/11/2024
- Quan sát: màu 
lá cây
- Trò chơi :Thỏ 

tắm nắng
Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thói quen che miệng khi hắt hơi, ho
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định và nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh.
- Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong ăn uống .

Nhánh 
1

Ngày 28/10/2024
- Trò chơi : Cầu 
thủ tí hon
- Ôn: đi trong 
đường hẹp

Ngày 29/10/2024
-Trò chơi: Bơm 
bóng
-Ôn: trò chuyện 
về đôi bàn tay

Ngày 30/10/2024
- Trò chơi :Dung 
dẻ
- Ôn: KC: thỏ con 
không vâng lời

Ngày31/10/2024
-Trò chơi: Rồng 
rắn
-Ôn: phân biệt 
màu vàng 

Ngày 1/11/2024
-Trò chơi: Trời 
nắng trời mưa
-Ôn:Hát Múa cho 
mẹ xem6

Chơi 
tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
chiều

Nhánh 
2

     Ngày 4/11/2024
- Trò chơi: gieo hạt
- Đoán: đây là cái 
gì?

Ngày 5/11/2024
- Trò chơi: bò bê
- Ôn: trò chuyện 
đôi mắt xinh

Ngày 6/11/2024
- Trò chơi: Cua 
cắp
-TC: cái gì biến 
mất

Ngày 7/11/2024
-Trò chơi: đuổi 
theo bóng
-Ôn: Múa cho 
mẹ xem

Ngày 8/11/2024
-Trò chơi: cây 
cao cây thấp
- Đoán cái gì biến 
mất 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH BUỔI SÁNG CHI TIẾT:

Nhánh 
3

Ngày 11/11/2024
- Trò chơi: cây cao 
cây thấp
- Ôn:Ném vào đích

Ngày 12/11/2024
-Trò chơi: Bắt 
muỗi
-Trò chuyện về ba 
lô của em

Ngày 13/11/2024
-Trò chơi: gà vào 
vườn rau
- Nghe KC: thỏ 
con không vâng 
lời

Ngày14/11/2024
-Trò chơi: Bé 
chơi lăn bóng 
cùng cô
- Ôn : nhận biết 
màu vàng

Ngày 15/11/2024
- Trò chơi: Bơm 
bóng
-Hát:Đôi dép xinh

Nhánh 
4

Ngày 18/11/2024
- Trò chơi: đuổi 
theo bóng
- Ôn : Múa cho mẹ 
xem

Ngày 19/11/2024
Trò chơi: Bắt 
muỗi
- Ôn: trò chuyện 
về  cái mũ của em

Ngày 20/11/2024
     Nghỉ 20/11

Ngày21/11/2024
- Trò chơi: Cua 
cắp
- Kể chuyện:  
thỏ con không 
vâng lời

Ngày 22/11/2024
- Trò chơi: thỏ 
tắm nắng
- Hát: đôi dép 
xinh

Nhánh 
5

Ngày 25/11/2024
- Trò chơi: cây cao 
cây thấp
- Ôn: tung bóng 
bằng 2 tay

Ngày 26/11/2024
-Trò chơi: Bắt 
muỗi
- Trò chuyện  đôi 
dép xinh

Ngày 27/11/2024
-Trò chơi: Cua 
cắp
-TC: cái gì biến 
mất

Ngày28/11/2024
- Trò chơi: Bé 
chơi lăn bóng 
cùng cô
-Ôn: phân biệt 
màu xanh – đỏ

Ngày 29/11/2024
- Trò chơi:Bơm 
bóng
- Vận động gõ 
đệm: Đôi dép 
xinh

Phân phối 
vào nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Nội dung / trò chơi trong khu vực chơi Chuẩn bị 

1 2 3 4 5
1. Khu vực chơi: Thao tác vai
* Trò chơi chăm sóc em bé:

1
- Trẻ biết thao tác -Bế em, xúc cho 
em ăn,ru em ngủ, 
- Biết hợp tác với các bạn trong 
khi chơi, biết sắp xếp và thu dọn 
đồ dùng.

- Bế em búp bê cho em ăn, ru em ngủ
- Xúc cho em ăn
-  Trò chơi bế em thêm 1 số thao tác: 

thay quần áo cho em bé, cặp tóc...

-Búp bê, giường, gối
-bát .thìa 
 -Quần áo cho em bé, cặp tóc x x x x x
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Phân phối 
vào nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Nội dung / trò chơi trong khu vực chơi Chuẩn bị 

1 2 3 4 5
* Trò chơi nấu ăn:
- Trẻ biết thao tác quy trình  bắc 
nồi lên bếp, đảo ngoáy , múc gắp 
thức ăn 
- Biết hợp tác với các bạn trong 
khi chơi, biết sắp xếp và thu dọn 
đồ dùng.

- Trẻ tập nấu các món ăn.
- Nấu ăn, xúc, gắp thức ăn ra bát, đĩa

- Góc chơi
-Bàn 
- Bếp ga, nồi, chảo, ca, bát, thìa, 
- Các nguyên liệu chế biến món ăn: 
tôm cá, rau củ

x x x x x

2. Khu vực chơi: Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
*Trò chơi xây dựng
- Trẻ biết xếp canh, xếp chồng tạo 
thành khuôn viên
-Trẻ cắm và sắp xếp cây hoa trong 
khuôn viên 
- Trẻ biết trồng rau,củ thành luống 
rau 
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau 
khi chơi.

- Xây tường bao, lối đi
- Sắp xếp  các loại cây, cây hoa…

- Trẻ biết gài rau,củ  thành luống rau 
cùng loại 

- Các nguyên liệu chơi : gạch, hoa, 
cây cảnh,  nhà

- các loại rau ,củ quả ,luống để gài x x x x x

* Trò chơi kỹ năng
- Trẻ biết kẹp, phơi quần áo lên 
dây
- Trẻ biết xúc hột hạt cho vào bát
- Trẻ biết  đóng mở, kéo khóa áo
- Trẻ biết luồn dây xâu  trang trí 
- Trò chơi xoáy vặn 

- Phơi quần áo , kẹp quần áo lên dây

- Gắp, xúc quả bông 
- Kéo mở và đóng khóa áo
-Xâu dây trang trí váy áo
- vặn lắp chai làm cúc áo 

- Bảng kẹp, kẹp gỗ, quần áo

- Bát màu, quả bông, que gắp, thìa
- Áo có khóa kéo
- Váy , áo có đục lỗ và dây xâu

x x x x x

2

* Trò chơi học tập
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Phân phối 
vào nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Nội dung / trò chơi trong khu vực chơi Chuẩn bị 

1 2 3 4 5
-Trẻ biết dùng các hình ghép trùng 
khít lên bóng hình đó
-Trẻ biết phân loại màu xanh- đỏ- 
vàng
-Trẻ biết  xâu vòng màu xanh, đỏ, 
vàng
- Trẻ biết gắp hạt màu đỏ - xanh 
cho vào bát cùng màu
- Trẻ biết tìm dép đúng đôi
- Trẻ tìm ghép quần và áo đúng 
màu
-Trẻ cắm hoa theo màu ( X-Đ-V)

- Tìm bóng

- Kẹp màu

- Xâu vòng

- Gắp hạt

- Tìm đúng đôi
-Tìm đúng màu 

-Tìm bông hoa cắm vào cột cùng màu 

- Bảng chơi bóng và hình rời hình ba 
lô, đôi dép, mũ 
- Hộp bìa  có dán màu, kẹp gỗ các 
màu
- Dây xâu, bộ xâu nhựa màu xanh, 
đỏ, vàng
-Bát màu xanh- đỏ- vàng, que gắp, 
quả bông các màu.
- Dép các loại
-Quần ,áo cùng màu 

-Hộp hoa ,cột màu( X-Đ-V)

x x x x x

3. Khu vực chơi: Nghệ thuật
* Trò chơi tạo hình:
- Trẻ biết dùng các ngón tay xé 
giấy  
- Trẻ biết sử dụng các ngón tay 
cấu, véo, nhào đất
 - Trẻ biết tô màu, dán trang trí ba 
lô, mũ, dép
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình, 
của bạn
- Trẻ biết in ấn hoa ,cúc các màu 

- Xé giấy

- Chơi  với đất nặn 

- Tô màu
- Dán trang trí

- Các tranh gợi mở  
- Vật mẫu
- Đất nặn, hồ dán, giấy màu , bút
 Sáp
-Các loại lá khô,xốp ,vỏ chai,lõi 
giấy 

x x x x x
3

* Trò chơi âm nhạc:
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Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng tổ chuyên môn Giáo viên

Phân phối 
vào nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Nội dung / trò chơi trong khu vực chơi Chuẩn bị 

1 2 3 4 5
- Trẻ biết sử dụng nhạc cụ vỗ theo 
nhịp bài hát của chủ đề

- Chơi với nhạc cụ âm nhạc - xắc xô, thanh la, trống 
- Mũ múa x x x x x

* Trò chơi sách truyện:
-Trẻ biết lật giở trang sách, biết 
nhân vật trong tranh, ảnh
-Biết sử dụng một số rối ngón tay, 
rối dẹt

- Xem tranh, truyện

- Chơi với các con rối

- Tranh truyện

- Rối tay, rối dẹt, rối que
- Sa bàn truyện

x x x x x

4. Khu vực chơi: Vận động
* Trò chơi với gậy, bóng  
 - Trẻ biết  ném bóng, bao cát về 
phía trước 
- Trẻ biết  đi trong đường hẹp 

- Chơi bóng, bao cát

- Đi trong đường hẹp

- Bóng, bao cát

- Gậy dài
x x x x x

*Trò chơi với ô tô, xe kéo

4

- Trẻ biết một số trò chơi với ô tô, 
xe kéo

- Chơi ô tô, xe kéo - Xe ô tô, xe kéo x x x x x
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